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Huyện Hóc Môn



Gấu trúc (19-24 tháng)

chuy

L

L

X
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Hoạt động của bé

Thứ hai
Hoạt động học

Nội dung 1 : NBTN: Quả cà chua

Nội dung 2: Nghe hát: Cho tôi đi làm mưa với

Hoạt động góc

Vận động theo tiếng 
nhạc

 

Hoạt động chiều

Chồng tháp

 

Thứ ba
Hoạt động học

Nội dung 1: Xâu vòng

Nội dung 2: Thơ đi dép

Hoạt động góc

Chơi lồng hộp

Nấu ăn

 

Hoạt động chiều

Soi gương

Hoạt động học

Nội dung 1: Nhận biết các bộ phận trên khuôn 
mặt

Nội dung 2: Nhảy bật tại chỗ

Hoạt động góc

Ru búp bê ngủ

Khám bệnh cho búp bê

Hoạt động chiều

Vận động tay đầu chân

Thứ năm
Hoạt động học

Nội dung 1: Xếp bật thang

Nội dung 2: Ôn màu đỏ xanh

Hoạt động góc

Lật mở sách vải

 

Hoạt động chiều

Trò chơi giả tiếng kêu các con 
vật

Thứ sáu
Hoạt động học

Nội dung 1: Lấy đồ chơi theo yêu cầu

Nội dung 2: Nghe hát Cò lả

Hoạt động góc

Bé ru em ngủ

 

Hoạt động chiều

Ôn các bài hát đã học

Th
ứ

t
ư



Vàng anh 1 (25-36 tháng)
Hoạt động của bé

Thứ hai
ND1: ĐỨNG CO 1 CHÂN

ND2: RÈN TRẺ 6 BƯỚC RỬA TAY

Thứ ba
ND1: XE ĐẠP

ND2: BÀI TẬP TẠO HÌNH (trang 13)

Thứ tư
ND1: TRUYỆN “ QUA ĐƯỜNG”

ND2: DI MÀU NHÂN VẬT TRUYỆN “ QUA ĐƯƠNG”

Thứ năm
ND1: NGHE ĐIỆN THOẠI

ND2: BÀI TẬP TOÁN (trang13)

Thứ sáu ND1: NGHE HÁT: ĐI XE ĐẠP”

ND2: NẶN BÁNH XE



Vàng anh 2 (25-36 tháng)
Hoạt động của bé

Thứ 
hai 
Thứ ba 

- Bé tập cài mở quai giày

 

-Nhận biết máy bay

 

Thứ tư
- Đi có mang vật trên đầu
 
-Nặn chiếc vòng

Thứ năm
- Dạy hát bài “Qủa bóng”

 

-Làm bài tập MTXQ

-Nhận biết và tránh những vật nguy hiểm

 

-Làm bài tập KPKH

 

 - Kể chuyện “ Qủa trứng”

 

-Rèn kỹ năng rủa tay

Th
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Họa mi 1 (3-4 tuổi)

ng 2: Bài t

ng.

”.

n “ Truy n qua

p “ V N H

i tu i b

Hoạt động của bé

Thứ hai
- Hoạt động 1: Bò trong đường hẹp.
- Hoạt động 2: Bé biết chờ đến lượt.

Thứ ba
- Hoạt động 1: Vật tan và không tan trong nước.

- Hoạt động 2:  Vỗ tay theo nhịp 2/4.

Thứ tư - Trẻ biết yêu quý và chăm sóc con vật nuôi.
- Bài tập: Khám phá trang 11.

Thứ năm - Hoạt động 1:  Bé kể lại truyện “ Cô bé quàng khăn đỏ”.
- Hoạt động 2: Thức ăn tốt cho răng.

Thứ sáu - Hoạt động 1:  Tiết kiệm điện.
- Hoạt động 2: Rèn kĩ năng xé giấy vụn.



Họa mi 2 (3-4 tuổi)

MH : bài B

n cây c

Hoạt động của bé

Thứ hai
Nội dung 1:   Kỹ năng cởi và cài nút áo.

Nội dung 2:   không ăn bánh kẹo trước khi ngủ

Thứ ba
Nội dung 1:  Nặn bánh tròn

Nội dung 2:   Thơ đôi mắt của em. 

Thứ tư Nội dung 1:   Xé dải dài

Nội dung 2:   Tìm hiểu vật nổi vật chìm

Thứ năm Nội dung 1: Vận động   bài hát  : Bé khỏe ngoan

Nội dung 2 :  Thơ  đồng dao về củ

Thứ sáu Nội dung 1 : Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

Nội dung 2:   kể chuyện chiếc ổ khóa



Họa mi 3 (3-4 tuổi)

V

Hoạt động của bé

Thứ hai
- Chạy xa 15m. 

- Tìm hiểu PTGT đường sắt.

Thứ ba - Bên phài – bên trái.    

- Bài tập Toán.  

Thứ tư - Truyện “Qua đường”   

- Hát “Đoàn tàu nhỏ xíu”.     

Thứ năm - Đồ vật an toàn khi tham gia giao thông. 

- Thơ “Khuyên bạn”.        

Thứ sáu - Tạo hình đoàn tàu.  

- Kỹ năng hoạt động nhóm. 



Họa mi 4 (3-4 tuổi)

và tr

bà c

Hoạt động của bé

Thứ hai
Nội dung 1 : Nhận biết biểu hiện khi bị ốm

Nội dung 2 :  Làm bài tập toán 

Thứ ba Nội dung 1 : Pha nước tắc

Nội dung 2 :  Làm bài tập khám phá khoa học

Thứ tư Nội dung 1 :  Trẻ biết yêu quý và chăm sóc con vật 

Nội dung 2 :  Thơ : Đàn gà con

Thứ năm Nội dung 1 : Kể lại Truyện cô bé quàng khăn đỏ

Nội dung 2 : Thơ : Bé và mèo 

Thứ sáu Nội dung 1 :  Tiết kiệm nước

Nội dung 2 :  Làm bài tập tạo hình

 



Sơn ca 1 (4-5 tuổi)
Hoạt động của bé

Thứ hai
- Các biển báo giao thông
- Làm sách về các phương tiện giao thông

Thứ ba - Đếm và phân nhóm biển báo giao thông

Thứ tư - Em đi qua ngã tư đường phố

Thứ năm - Bé làm biển báo giao thông

Thứ sáu - Xe cần cẩu
- Vận động bài hát "Em đi qua ngã tư đường phố"



Sơn ca 2 (4-5 tuổi)

i i x

i t

m c

Hoạt động của bé

Thứ hai
-    Bài hát: Chúng em chơi giao thông

-     Làm quen với một số kí hiệu thông thường trong cuộc sống: biển báo 
giao thông

Thứ ba
-  Bé tham gia giao thông.

-  Phân biệt ô tô theo 1-2 dấu hiệu.

Thứ tư
-    Bật qua vật cản cao 10cm.

-     Một số quy định ở nơi công cộng: Đội mũ bảo hiển khi đi xe gắn máy.

 

Thứ năm
-    Truyện ông Gióng

-     Phát triển thể chất: Dạng chế biến đơn giản của một số món ăn: Rau 
có thể luộc, nấu canh…

Thứ sáu
-    So sánh sự giống nhau và khác nhau: hình chữ nhật, hình tam giác giác

-    Em đi qua ngã tư đường phố.

 

ng s c kh



Sơn ca 3 (4-5 tuổi)
Hoạt động của bé

Thứ hai
Em đi chơi thuyền

Rèn thao tác rửa tay

Thứ ba Tìm hiểu về thuyền buồm

Trò chơi; về đúng nhà

Thứ tư Phân loại giao thông đường bộ và đường thủy

Trò chơi “ ai nhanh hơn”

Thứ năm Bậc qua vật cản 10-15cm

Vận động bái hát em đi chơi thuyền

Cắt dán thuyền trên sông

Trò chơi: Dung dăng dung dẻ

Th
ứ

sá
u n v



Sơn ca 4 (4-5 tuổi)
Hoạt động của bé

Thứ hai
Nội dung 1: tìm hiểu thuyền buồm

Nội dung 2: kìa con bướm vàng

Thứ ba Nội dung 1: phân loại giao thông đường thủy-đường bộ

Nôị dung 2: điều ước của sâu bướm

 

Thứ tư Nội dung 1: bật qua vật cản 10-15cm

Nôị dung 2:  Làm bài tập chữ viết

 

Thứ năm Nội dung 1: em đi chơi thuyền

Nôị dung 2:  Làm bài tập toán

 

Thứ sáu Nội dung 1: cắt dán thuyền buồm trên sông

Nôị dung 2:  Làm bài tập tạo hình

 



Vành khuyên 1 (5-6 tuổi)
Hoạt động của bé

Thứ hai
Giờ học: 

Nội dung 1: Bé làm quen chữ G

Nội dung 2: Làm bài tập chữ G

Hoạt động ngoài trời: Chơi tự do. Chơi xếp hình từ ống giấy, xếp lá cây, ô ăn quan, búng thun

 

Thứ ba
Giờ học: 

Nội dung 1: Ném và bắt bóng bằng 2 tay khoản cách 4m

Nội dung 2: Vận động “Em là công an tí hon”

Hoạt động ngoài trời: Chơi vận động: Bật qua con mương

Thứ tư
Giờ học: 

Nội dung 1: Truyện “Chiếc xe buýt cũ”

Nội dung 2: Bé làm bánh đậu xanh

Hoạt động ngoài trời: Tập tầm vong

 

Thứ năm
Giờ học

Nội dung : Bé tập quét nhà.

Hoạt động ngoài trời: Lao động tập thể. Tưới cây

 

Thứ sáu
Giờ học

Nội dung 1: Gấp máy bay đuôi rời

Chơi ngoài trời: Trò chơi dân gian. Búng thun

 



Vành khuyên 2 (5-6 tuổi)
Hoạt động của bé

Thứ hai
- Trèo lên xuống thang ở độ cao 1,5m so với mặt đất

- Làm bài tập sách khám phá

Thứ ba
- Mở chủ đề: Bé tìm hiểu tàu hỏa

- Bé xếp chồng các khối gỗ thành đoàn tàu

 

Thứ tư
- Nghe hiểu nội dung câu chuyện” Chiếc đầu máy xe lửa tốt bụng”

- Vẽ đoàn tàu 

Thứ năm
- An toàn khi đi tàu hỏa

- Thơ “ Đoàn tàu lăn bánh”

Thứ sáu
- Cắt dán đoàn tàu hỏa

- Đóng chủ đề vận động “Mời anh lên tàu hỏa”



Vành khuyên 3 (5-6 tuổi)

QUYT GÌ V
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Hoạt động của bé

Thứ hai
- Mở chủ đề: BÉ BIẾT GÌ VỀ PTGT ĐƯỜNG THỦY

- Trẻ biết dùng các ký hiệu hoặc hình vẽ để thể hiện cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân

Thứ ba - TÀU THỦY VÀ THUYỀN BUỒM

- Trẻ biết tô, đồ các nét chữ, sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên của mình.

Thứ tư - Đóng chủ đề: EM ĐI CHƠI THUYỀN
- Đồng dao : Đi cầu đi quán

Thứ năm - LOẠI MỘT ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CÙNG NHÓM

- Vận động minh hoạ “Nhà của tôi”

- Kỹ năng: Gấp lật

- Biết cách đo độ dài và nói kết quả đo

Th
ứ

sá
u



Vành khuyên 4 (5-6 tuổi)
Hoạt động của bé

Thứ hai
 Vẽ tranh phương tiện giao thông
 Kể chuyện “ chuyện qua đường”

Thứ ba
 Chữ O Ô Ơ
 Trò chơi “ nhảy lò cò”

 

Thứ tư
 Xác định vị trí đồ vật so với vật chuẩn
 Nặn “ con công”

 

Thứ năm
 Bật qua vật cản 15 – 20 cm
 Bài tập môi trường xung quanh

Thứ sáu
 Nhận biết trạng thái cảm xúc
 Bài tập toán 
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